
STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
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Điểm 
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Tổng 

Điểm
Kết quả

1 K2B101 Nguyễn Hữu Phụng Châu 20/12/1975 Quảng Nam 9 12 29,24 14 64,24 Đạt

2 K2B102 Lê Khắc Huy 21/09/1973  Hồ Chí Minh 11 8 25,8 9 53,8 Đạt

3 K2B103 Phạm Ngọc Ninh 10/07/1976 Bình Thuận 14 16 29,24 14 73,24 Đạt

4 K2B104 Phan Minh Quảng 03/02/1974 Quảng Trị 7 16 18,92 13 54,92 Đạt

5 K2B105 Đỗ Minh Sơn 30/11/1983 Bình Thuận 13 8 23,22 10 54,22 Đạt

6 K2B106 Dương Hòa Tân 06/10/1977 Bình Thuận 8 12 29,24 15 64,24 Đạt

7 K2B107 Trần Sinh Toàn 01/02/1982 Bình Thuận 9 12 22,36 11 54,36 Đạt

8 K2B108 Trần Quốc Trường 26/06/1982 Bình Thuận 9 10 25,8 10 54,8 Đạt

9 K2B109 Đinh Quang Vũ 14/02/1978 Quảng Ngãi 9 14 30 14 67 Đạt

10 K2B110 Nguyễn Thị Tường Vân 01/12/1985 Bình Thuận 15 14 30 14 73 Đạt

11 K2B111 Tạ Hoàng Văn 1977 Bình Thuận 7 12 27,52 9 55,52 Đạt

Họ và Tên

Danh sách này có 11  thí sinh.

HỘI ĐỒNG THI - ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Địa điểm:  P.02 - ĐHPT

Phần thi : Nói-Nghe-Đọc-Viết
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